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1 NGUYỄN ĐÔNG THỨC 28/03/1992 Nam 079092007109 Đơn sát hạch sức khoẻ hết hạn B2K319 Thầy Công

2 CHIẾNG MỸ LỆ 07/03/1989 Nữ 075189007275 Đơn sát hạch B2K347 Thầy Chung

3 NGUYỄN CÔNG DANH 27/07/2007 Nam 074207005743 Đơn sát hạch B sàn K17/25 Thầy Chuyên

4 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 08/07/1989 Nam 054089011182 Đơn sát hạch C1K9/25 Thầy Diệu

5 LÊ THỊ THU THẢO 26/04/1999 Nữ 075199010563 Đơn sát hạch B SÀN K8/25 Thầy Giang 

6 TIẾT HOÀNG PHÚC 15/10/2006 Nam 096206001349 Đơn sát hạch B2K345 Thầy Giáp

7 CHỀNH NHÌ MÚI 16/02/1985 Nữ 075185020983 Đơn sát hạch B TĐ K9/25 Thầy Hiếu Trịnh

8 NGUYỄN VĂN AN 27/04/2006 Nam 040206001172 Đơn sát hạch sức khoẻ hết hạn B2K342 Thầy Hiếu Trịnh

9 TRẦN THỊ THANH NGỌC 10/10/1991 Nữ 074191004145 Đơn sát hạch sức khoẻ hết hạn B sàn K9/25 Thầy Hồng Quang

10 VÕ DUY MINH 20/04/2005 Nam 074205006935 Đơn sát hạch sức khoẻ hết hạn B SÀN K12/25 Thầy Minh Tuấn

11 HUỲNH THỊ MỘNG THÙY 15/03/1987 Nữ 086187010744 Đơn sát hạch B TĐ K14/25 Thầy Ngọc

12 LÊ NGUYỄN GIA HUY 02/09/2002 Nam 074202008549 Đơn sát hạch sức khoẻ hết hạn B SÀN K9/25 Thầy Nhã

13 VŨ VĂN MẠNH 10/05/1968 Nam 074068005866 Đơn sát hạch B SÀN K3/25 Thầy Nhựt

14 TRƯƠNG GIA KHANG 16/08/2007 Nam 074207001042 Đơn sát hạch B sàn K16/25 Thầy Sơn

15 ĐOÀN TRỊNH THU VÂN 09/07/2001 Nữ 030301011621 Đơn sát hạch B1K145 Thầy Sơn

16 NGUYỄN TẤN TÀI 30/05/2007 Nam 082207004510 Đơn sát hạch B sàn K17/25 Thầy Tài

17 PHẠM XUÂN BÌNH 26/09/1992 Nam 038092004905 sức khoẻ hết hạn B2K347 Thầy Tiến Bùi

18 LÊ XUÂN VĨNH 09/05/1982 Nam 074082009135 Đơn sát hạch B2K309 Thầy Tiến Bùi

19 LIÊN TUẤN PHÁT 24/03/1992 Nam 095092010882 sức khoẻ hết hạn B2K309 Thầy Tiến Bùi

20 ĐINH THỊ THU HÀ 29/09/1994 Nữ 074194007407 Đơn sát hạch B sàn K5/25 Thầy Tuấn SH

21 TÔ HƯƠNG GIANG 18/10/1990 Nữ 064190012071 Đơn sát hạch B sàn K24/25 Thầy Tuấn SH

22 TRÀ VĨNH KỲ 15/06/1998 Nam 096098011742 Đơn sát hạch C1K13/25 Thầy Tuấn SH

23 HUỲNH TẤN LỘC 21/11/2003 Nam 074203003158 Đơn sát hạch B sàn K18/25 Thầy Tuấn SH

24 PHẠM NGỌC TRÀ MY 08/12/2000 Nữ 074300001443 Đơn sát hạch B1K148 Thầy Tuấn SH

25 BÙI XUÂN SÁNG 17/06/1986 Nam 038086014049 Đơn sát hạch C1K13/25 Thầy Tuấn SH
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26 TRẦN THỊ CẨM THU 21/10/1972 Nữ 074172001699 Đơn sát hạch B TĐ K6/25 Thầy Tuấn SH

27 NGUYỄN HỮU THỌ 27/08/1981 Nam 280797571 sức khoẻ hết hạn B2K154 Thầy Tùng

28 VÕ THỊ TRÀ GIANG 16/12/1994 Nữ 066194010070 Đơn sát hạch sức khoẻ hết hạn B2K347 Thầy Thanh Hòa

29 KIM BẢO TIÍN 11/03/2006 Nam 074206005193 Đơn sát hạch B1K148 Thầy Thanh Hòa

30 PHAN MINH THƯ 31/03/2001 Nữ 074301001869 Đơn sát hạch B2K347 Thầy Thanh Tuấn

31 TRẦN PHAN HUYỀN TRANG 10/08/2002 Nữ 075302008277 Đơn sát hạch sức khoẻ hết hạn B2K266 Thầy Thành Trung

32 PHẠM NGỌC BẢO NGÂN 01/04/2005 Nữ 074305005633 Đơn sát hạch B TĐ K7/25 Thầy Thảo

33 LÊ TRƯỜNG THỊNH 10/06/2006 Nam 074206007359 Đơn sát hạch B2K347 Thầy Thuật

34 HUỲNH MINH GIANG 10/09/1998 Nam 087098007588 Đơn sát hạch B sàn K23/25 Thầy Trung Hiếu

35 VĂN QUỐC LÂM 15/07/1987 Nam 046087020832 Đơn sát hạch sức khoẻ hết hạn B sàn K11/25 Thầy Trung Hiếu

36 TRẦN THANH TOÀN 11/12/1977 Nam 082077003206 sức khoẻ hết hạn B2K348 Thầy Trung Hiếu

37 LƯƠNG THỊ MAI 07/07/1977 Nữ 075177017626 Đơn sát hạch B TĐ K11/25 Thầy Văn Anh

38 NGUYỄN VĂN CAO 20/11/1999 Nam 091099002014 Đơn sát hạch C1K13/25 Thầy Văn Anh

39 NGUYỄN TUẤN LỘC 18/03/2004 Nam 086204005556 Đơn sát hạch B sàn K19/25 Thầy Văn Anh

40 TRƯƠNG THANH VÂN 26/07/1994 Nam 089094005913 Đơn sát hạch C1K10/25 Thầy Văn Anh

41 NGUYỄN MINH VŨ 26/12/1989 Nam 096089011344 Đơn sát hạch C1K13/25 Thầy Văn Anh


